
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng   Lớp Cấp 5 
 

Bài Học – 24 ( 03/17/2007) 
I. Ngữ Vựng 
 

OEN OENG 
 Đôi khoen = pair of earing 

xoèn xoẹt = noise (from the electric 
saw) 
nhoẻn miệng cười = smiling 

 

xoèng xoèng = noise ( metal drum, metal clapping) 
 
 

 

 
 
II. Tập Đọc và Tập Dùng Từ: 
 
Đọc bài 24 trang 58, sách giáo khoa Việt Ngữ. 
 
1. Em có đôi khoen vàng rất đẹp 

2. Máy cưa kêu xoèn xoẹt làm em bé giật mình. 

3. Mỗi khi người ta khen em đẹp, em nhoẻn miệng cười 

4. Ngày tết, nghe tiếng xoèng xoèng, em đoán được là đoàn lân đã đến. 

 

Thành ngữ: 

Ngoằn ngoèo như rắn bò 

 

 

Em làm bài ở nhà Bài tập trang 59 sách giáo khoa Việt Ngữ 

 

 

 
 


